
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

Số:         /2025/QĐ-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

 

Hòa Bình, ngày        tháng 02  năm 2025 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, 

Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ 

trách, theo dõi lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng 

cáo tại Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện  

của tỉnh Hòa Bình 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và 

Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính 

phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 

2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP 

ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

 Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 

14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức 
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các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

  Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 

116/2024/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 

06/2023/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2023 quy định về kiểm định chất lượng 

đầu vào công chức; 

Căn cứ Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2024 của Chính 

phủ quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan 

hành chính nhà nước; 

 Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 9 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du 

lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp huyện; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình 

số 232/TTr-SVHTTDL ngày 19 tháng 12 năm 2024. 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định tiêu chuẩn chức danh 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách, theo dõi lĩnh 

vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo tại Phòng Văn hóa 

và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện của tỉnh Hòa Bình. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2025 và 

thay thế Quyết định số 57/2021/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách, theo dõi lĩnh vực văn 

hóa, thể thao, du lịch, gia đình tại Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân 

dân huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=504/TTr-SNV&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:     
- Như Điều 3; 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp; 

- TT. Tỉnh ủy; 

- TT. HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Các Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các Sở: VHTTDL, Tư pháp; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các Phó CVPUBND tỉnh; 

- TTTH Công báo VPUBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NVK (V65b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Bùi Đức Hinh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 
 

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

QUY ĐỊNH 

Tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương 

thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trưởng 

phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách, theo dõi lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể 

dục, thể thao, du lịch và quảng cáo tại Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp huyện của tỉnh Hòa Bình 

 (Kèm theo Quyết định số        /2025/QĐ-UBND ngày       tháng 02 năm 2025 

 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình) 

 
 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Quy định này xác định tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, Phó 

Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trưởng 

phòng, Phó Trưởng phòng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách, theo dõi lĩnh vực văn hóa, gia 

đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo tại Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp huyện của tỉnh Hòa Bình, bao gồm: 

 1. Trưởng các phòng chuyên môn, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra; 

Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình; Giám đốc Bảo tàng tỉnh 

Hòa Bình; Giám đốc Thư viện tỉnh Hòa Bình; Trưởng Đoàn nghệ thuật các dân 

tộc tỉnh Hòa Bình; Hiệu trưởng Trường Năng khiếu, Huấn luyện và Thi đấu thể 

dục thể thao tỉnh Hòa Bình (sau đây gọi chung là Trưởng phòng và tương đương 

thuộc Sở). 

2. Phó Trưởng phòng chuyên môn, Phó Chánh Văn phòng, Phó Chánh Thanh 

tra và cấp Phó các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định tại khoản 1, Điều này (sau đây gọi chung là Phó Trưởng phòng 

và tương đương thuộc Sở). 

3. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình; Bảo 

tàng tỉnh Hòa Bình; Thư viện tỉnh Hòa Bình; Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh 

Hòa Bình; Trường Năng khiếu, Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hòa 

Bình (sau đây gọi chung là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc Sở). 
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  4. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách, theo dõi lĩnh vực văn hóa, 

gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo tại Phòng Văn hóa và Thông tin 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện của tỉnh Hòa Bình. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Công chức, viên chức các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

2. Công chức Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 

của tỉnh Hòa Bình. 

3. Công chức, viên chức từ nơi khác chuyển đến và cơ quan, cá nhân có liên 

quan đến quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, 

quy hoạch, đánh giá các chức danh tại Quy định này. 

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng 

1. Công chức, viên chức khi được xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng 

phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở; Trưởng phòng, Phó Trưởng 

phòng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ 

trách, theo dõi lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo 

tại phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện phải đảm bảo 

các tiêu chuẩn chung quy định tại Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 

năm 2024 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản 

lý trong cơ quan hành chính nhà nước và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh 

theo Quy định này và các quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Tiêu chuẩn được nêu trong Quy định này là căn cứ để Giám đốc Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét đánh 

giá, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển công chức, viên 

chức lãnh đạo, quản lý và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn 

hóa đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý theo từng chức danh đối với 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở; Trưởng phòng, 

Phó Trưởng phòng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở; Trưởng phòng, Phó 

Trưởng phòng phụ trách, theo dõi lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, 

du lịch và quảng cáo tại phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

huyện của tỉnh Hòa Bình. 

3. Đảm bảo nguyên tắc dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và tuân 

thủ đúng thẩm quyền, quy trình, thủ tục quy định. 

 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 

Điều 4. Tiêu chuẩn bổ nhiệm đối với chức danh Trưởng phòng, Phó 

Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở  

1. Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ 
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Tốt nghiệp đại học trở lên, có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm, 

lĩnh vực được phân công, cụ thể: 

a) Chức danh Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng: Có chuyên ngành 

luật, quản trị nhân lực, văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình, quản lý kinh tế, kế toán, 

tài chính hoặc các ngành, chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm. 

b) Chức danh Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra: Có chuyên ngành 

luật, văn hóa, thể thao, du lịch, kinh tế, kế toán hoặc các ngành, chuyên ngành 

khác phù hợp với vị trí việc làm. 

c) Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Quản lý văn hóa: Có 

ngành hoặc chuyên ngành Quản lý văn hóa cơ sở, Quản lý văn hóa, văn hóa quần 

chúng, Văn hóa dân tộc thiểu số, văn học, văn hóa học, quản lý Di sản văn hóa, 

Nhân văn, văn hóa quần chúng, bảo tàng, bảo tồn bảo tàng, lịch sử, quản lý văn 

hóa dân tộc, văn hóa dân gian, chính trị học, quản lý văn hoá- tư tưởng hoặc các 

ngành, chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm. 

 d) Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn 

hóa và gia đình: Có ngành hoặc chuyên ngành quản lý văn hóa cơ sở, quản lý văn 

hóa, văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc thiểu số, công tác xã hội, xã hội học, tâm 

lý học, luật hoặc các ngành, chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm. 

đ) Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Quản lý thể dục thể thao: 

Có ngành, chuyên ngành thuộc lĩnh vực thể dục thể thao hoặc các ngành, chuyên 

ngành khác phù hợp với vị trí việc làm. 

e) Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Quản lý du lịch: Có ngành 

hoặc chuyên ngành du lịch, khách sạn, quản trị khách sạn, lữ hành, marketing, 

quản lý kinh tế, văn hóa du lịch, quản lý du lịch hoặc các ngành, chuyên ngành 

khác phù hợp với vị trí việc làm. 

g) Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính: Có 

ngành hoặc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính, kinh tế hoặc các ngành, 

chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm. 

h) Chức danh Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh 

Hòa Bình: Có ngành hoặc chuyên ngành Thanh nhạc, biên đạo, sáng tác, luật, 

quản trị hoặc các ngành, chuyên ngành khác phù hợp với vị trí và lĩnh vực chuyên 

môn, chuyên ngành phụ trách.  

i) Chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh 

Hòa Bình: Có ngành hoặc chuyên ngành Văn hóa, Quản lý văn hóa, Văn hóa quần 

chúng, Múa, Thanh nhạc, Thiết kế đồ họa, Sư phạm mỹ thuật, Văn học hoặc các 

chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm. 

k) Chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Thư viện tỉnh: Có ngành hoặc 

chuyên ngành văn hóa, thông tin-thư viện, công nghệ thông tin hoặc các ngành, 

chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm. 
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l) Chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh: Có ngành hoặc 

chuyên ngành Quản lý văn hóa, di sản, bảo tàng học hoặc các ngành, chuyên 

ngành khác phù hợp với vị trí việc làm. 

m) Chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Năng khiếu, Huấn 

luyện và Thi đấu thể dục thể thao: Có ngành, chuyên ngành thuộc lĩnh vực thể 

dục thể thao hoặc các ngành, chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm. 

2. Thành tích, kết quả và sản phẩm cụ thể trong quá trình công tác 

Được cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 

trong vòng 03 năm gần nhất, tính đến thời điểm bổ nhiệm. Đồng thời trong thời 

gian công tác 05 năm gần nhất, nhân sự được được đề nghị bổ nhiệm phải đạt một 

trong các thành tích, kết quả và sản phẩm cụ thể phù hợp như sau: 

a) Đối với chức danh Trưởng phòng và tương đương: Tham gia ít nhất một 

đề tài khoa học cấp tỉnh đã được cấp có thẩm quyền công nhận hoặc tham gia xây 

dựng ít nhất 01 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua 

cấp tỉnh hoặc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen hoặc có từ 03 

sáng kiến kinh nghiệm trở lên được Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở công nhận. 

b) Đối với chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương: Tham gia xây 

dựng ít nhất 01 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở hoặc Giấy khen của Giám đốc Sở trở lên. 

3. Riêng đối với chức danh Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra ngoài 

đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Điều này phải đáp ứng các tiêu chuẩn của ngành 

Thanh tra. 

Điều 5. Tiêu chuẩn bổ nhiệm đối với chức danh Trưởng phòng, Phó 

Trưởng phòng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở  

1. Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

 Tốt nghiệp đại học trở lên, có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm, 

lĩnh vực được phân công, cụ thể: 

a) Bảo tàng tỉnh:  

Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Hành chính - Quản lý di tích: 

Có ngành hoặc chuyên ngành văn hóa, di sản, bảo tồn bảo tàng, lịch sử, luật, hành 

chính hoặc các ngành, chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm. 

Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ: Có ngành hoặc 

chuyên ngành văn hóa, di sản, bảo tồn bảo tàng, lịch sử hoặc các ngành, chuyên 

ngành khác phù hợp với vị trí việc làm. 

b) Thư viện tỉnh: 

Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ - Hành chính: Có 

ngành hoặc chuyên ngành thư viện, văn hóa, xã hội học, báo chí, công nghệ thông 

tin, luật, kế toán hoặc các ngành, chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm. 
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Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Công tác bạn đọc: Có ngành 

hoặc chuyên ngành thư viện, văn hóa, xã hội học, báo chí, giáo dục, lịch sử hoặc 

các ngành, chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm. 

c) Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh: 

Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Hành chính- Tổng hợp: Có 

ngành hoặc chuyên ngành văn hóa, văn hóa học, luật, hành chính, kế toán hoặc 

các ngành, chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm. 

Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nghệ thuật quần chúng; 

phòng Tuyên truyền, cổ động, triển lãm; phòng Nghiệp vụ điện ảnh và Chiếu phim 

lưu động, hội họa hoặc các ngành, chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm. 

d) Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh: 

Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Hành chính- Kỹ thuật: Có 

ngành hoặc chuyên ngành văn hóa, văn học, luật, hành chính, kế toán, thanh nhạc, 

biên đạo, đạo diễn hoặc các ngành, chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc 

làm. 

Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nghệ thuật biểu diễn: Có 

ngành hoặc chuyên ngành thanh nhạc, biên đạo, đạo diễn, múa hoặc các ngành, 

chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm. 

đ) Trường Năng khiếu, Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao: 

Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp: Có 

ngành hoặc chuyên ngành hành chính, luật, quản trị, thể dục thể thao hoặc các 

ngành, chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm. 

Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ; phòng Đào tạo - 

Huấn luyện: Có ngành hoặc chuyên ngành thể dục thể thao hoặc các ngành, 

chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm. 

2.  Kinh nhiệm công tác 

a) Đối với chức danh Trưởng phòng: Đã giữ chức vụ Phó Trưởng phòng đủ 

từ 02 năm trở lên. Trường hợp không giữ chức vụ lãnh đạo thì phải có thời gian 

công tác liên tục trong ngành, lĩnh vực từ đủ 05 năm trở lên (không kể thời gian 

tập sự, thử việc).  

b) Đối với chức danh Phó Trưởng phòng: Có thời gian công tác liên tục 

trong ngành, lĩnh vực từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc). 

3.  Về lý luận chính trị 

a) Đối với chức danh Trưởng phòng: có trình độ lý luận chính trị từ Trung cấp 

trở lên. 

b) Đối với chức danh Phó Trưởng phòng phải là đảng viên. 
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4. Về quản lý nhà nước: Đối với chức danh Trưởng phòng có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với ngạch chuyên viên và tương 

đương trở lên. 

5. Về Trình độ tin học, ngoại ngữ: Thực hiện theo quy định của pháp luật 

hiện hành hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số hoặc có văn bằng, chứng chỉ 

tiếng dân tộc thiểu số. 

6. Thành tích, kết quả và sản phẩm cụ thể trong quá trình công tác 

Được cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 

trong vòng 03 năm gần nhất, tính đến thời điểm bổ nhiệm. Đồng thời trong thời 

gian công tác 05 năm gần nhất, nhân sự được được đề nghị bổ nhiệm phải đạt một 

trong các thành tích, kết quả và sản phẩm phù hợp như sau: Có ít nhất 01 sáng kiến 

kinh nghiệm được Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở công nhận hoặc đạt danh hiệu 

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở hoặc Giấy khen của Giám đốc Sở trở lên. 

Điều 6. Tiêu chuẩn bổ nhiệm đối với chức danh Trưởng phòng, Phó 

Trưởng phòng phụ trách, theo dõi lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, 

du lịch và quảng cáo tại Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp huyện 

1. Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

Có trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên, có chuyên ngành phù hợp với vị 

trí chuyên môn phụ trách (ưu tiên các ngành, chuyên ngành văn hóa, thể thao, du 

lịch, gia đình).  

2. Thành tích, kết quả và sản phẩm cụ thể trong quá trình công tác 

Được cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 

trong vòng 03 năm gần nhất, tính đến thời điểm bổ nhiệm. Đồng thời trong thời 

gian công tác 05 năm gần nhất, nhân sự được được đề nghị bổ nhiệm phải đạt một 

trong các thành tích, kết quả và sản phẩm cụ thể phù hợp như sau: Được Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen hoặc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện tặng Giấy khen hoặc đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. 

Điều 7. Tiêu chuẩn bổ nhiệm lại đối với chức danh Trưởng phòng, Phó 

Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ 

trách, theo dõi lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng 

cáo tại Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Đáp ứng các tiêu chuẩn tương ứng đối với từng chức danh theo quy định 

tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 Quy định này và các tiêu chuẩn sau: 

1. Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo quản lý. 

2. Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định 

của pháp luật. 
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3. Đối với chức danh Phó Trưởng phòng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

Sở: có trình độ lý luận chính trị từ Trung cấp trở lên. 

4. Đối với chức danh Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở; Trưởng 

phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách, theo dõi lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, 

thể thao, du lịch và quảng cáo tại Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp huyện: có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối 

với ngạch chuyên viên chính và tương đương trở lên. 

 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 8. Trách nhiệm thi hành 

1. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ tiêu chuẩn chức danh 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở; xây dựng kế hoạch 

đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch; thực hiện các thủ tục đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm 

lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và 

tương đương thuộc Sở theo phân cấp quản lý cán bộ và Quy định này. 

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện căn cứ tiêu chuẩn chức danh Trưởng 

phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách, theo dõi lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục 

thể thao, du lịch và quảng cáo tại Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp huyện; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch; thực hiện các 

thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động Trưởng 

phòng, Phó Trưởng phòng theo phân cấp quản lý và Quy định này. 

3. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch căn cứ tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng đơn vị sự 

nghiệp công lập để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch; trình Giám 

đốc Sở bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển Trưởng 

phòng, Phó Trưởng phòng theo quy định. 

4. Giám đốc Sở Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chịu trách 

nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định này. 

Điều 9. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc những vấn đề 

chưa phù hợp, các cơ quan, đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch) để xem xét, quyết định./. 
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